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BẢNG  BÁO GIÁ VÁN SÀN
HOTLINE: 0943 709 790 – Mr Đoàn
Hân hạnh gửi tới quý khách bảng báo giá ván sàn gỗ tự nhiên cao cấp sau :
SƠN CHỐNG TRẦY - KHÔNG CÓ FORMADEHYT
	TT
	TÊN GỖ
	Quy Cách (mm)
	Phân Loại
	ĐVT
	Đơn Giá 
VNĐ

	
	
	Dày
	Rộng
	Dài
	
	
	

	1
	TEAK
Sơn UV Treffert - Đức

	15
	90
	900
	solid
	m2
	1,200,000

	
	
	15
	90
	800
	solid
	m2
	1,180,000

	
	
	15
	90
	700
	solid
	m2
	1,160,000

	
	
	15
	90
	600
	solid
	m2
	1,140,000

	
	
	15
	57
	450
	solid
	m2
	1,120,000

	
	
	15
	57
	450/600
	solid
	m2
	800,000

	
	
	15
	120
	900
	FJL
	m2
	940,000

	
	CHỈ CHÂN TƯỜNG
	15
	90
	1820
	FJ
	md
	200,000

	
	
	15
	90
	1820
	OPC
	md
	250,000

	2
	GÕ ĐỎ

Sơn UV Treffert - Đức
	15
	90
	900
	solid
	m2
	1,380,000

	
	
	15
	90
	750
	solid
	m2
	1,350,000

	
	
	15
	90
	600
	solid
	m2
	1,340,000

	
	
	15
	90
	450
	solid
	m2
	1,280,000

	
	
	15
	57
	465
	solid
	m2
	900,000

	
	
	15
	90
	900
	FJ
	m2
	900,000

	
	
	15
	120(3)
	900
	FJL
	m2
	900,000

	
	
	15
	120(4)
	900/1820
	FJL
	m2
	900,000

	
	CHỈ CHÂN TƯỜNG
	15
	90
	1,850
	OPC
	md
	290,000

	
	
	15
	90
	2,000
	FJ
	md
	190,000

	3
	CHIÊU LIÊU
Sơn UV Treffert - Đức
	15
	90
	900
	solid
	m2
	720,000

	
	
	15
	90
	750
	solid
	m2
	710,000

	
	
	15
	90
	600
	solid
	m2
	700,000

	
	
	15
	90
	450
	solid
	m2
	660,000

	
	
	15
	57
	456
	solid
	m2
	590,000

	
	
	15
	120(3)
	900
	FJL
	m2
	590,000

	
	
	15
	120(4)
	900
	FJL
	m2
	570,000

	
	CHỈ CHÂN TƯỜNG
	15
	90
	1,850
	FJ
	md
	110,000

	4
	CĂM XE LÀO
Sơn UV Treffert - Đức


	15
	90
	900
	solid
	m2
	880,000

	
	
	15
	90
	750
	solid
	m2
	870,000

	
	
	15
	90
	600
	solid
	m2
	850,000

	
	
	15
	90
	450
	solid
	m2
	830,000

	
	CHỈ CHÂN TƯỜNG
	15
	90
	1,830
	FJ
	md
	150,000

	
	
	15
	90
	1,830
	OPC
	md
	200,000

	5
	CHÒ CHỈ
DẦU ĐỎ
Sơn UV Treffert - Đức
	15
	90
	900
	solid
	m2
	690,000

	
	
	15
	90
	750
	solid
	m2
	680,000

	
	
	15
	90
	600
	solid
	m2
	670,000

	
	
	15
	90
	450
	solid
	m2
	630,000

	6
	LÁT HOA
SỒI TRẮNG, SỒI ĐỎ,
DẺ GAI,THÍCH. 
( White Oak, Red Oak)
	15
	90
	900
	solid
	m2
	800,000

	
	
	15
	90
	750
	solid
	m2
	790,000

	
	
	15
	90
	600
	solid
	m2
	780,000

	
	
	15
	90
	450
	solid
	m2
	770,000

	
	
	15
	90/120/150
	1,820
	FJL
	m2
	660,000

	
	CHỈ CHÂN TƯỜNG
	15
	90
	1,850
	FJ
	md
	130,000


     Note: 

Ván sàn được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước Nhật , Châu âu. 

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đúng chủng loại gỗ, không pha tạp. Độ ẩm tiêu chuẩn ≤ 14%.

Kích thước theo tiêu chuẩn xuất khẩu, không cong vênh, nứt nẻ, mắt chết ≤ 5mm.

Lớp phủ bề mặt UV Treffert – Germany, loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại.

Lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết.
___________________________
CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT LÀO

Mr Đoàn - 0943 709 790
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